
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH HS TRƯỜNG THCS GHI CHÚ

1 TRẦN LÂM AN 20/01/2007 Nguyễn Trãi

2 ĐỖ KIỀU ANH 26/10/2007 Yên Thanh

3 NGUYỄN BÍCH DIỆP 11/12/2007 Phƣơng Đông

4 TRẦN MỸ DUYÊN 11/09/2007 Trƣng Vƣơng

5 NGUYỄN NGỌC ÁNH DƢƠNG 25/10/2007 Trƣng Vƣơng

6 HOÀNG TUẤN ĐẠT 04/09/2007 Nguyễn Trãi

7 BÙI NGỌC HUYỀN 01/07/2007 Trần Quốc Toản

8 ĐỖ NGỌC HUYỀN 29/11/2007 Nguyễn Trãi

9 ĐINH QUANG HƢNG 15/03/2007 Phƣơng Nam

10 TRỊNH VĂN HƢNG 17/10/2007 Trần Quốc Toản

11 NGUYỄN LAN HƢƠNG 27/01/2007 Nguyễn Trãi

12 NGUYỄN ĐĂNG LONG 26/11/2007 Nguyễn Trãi

13 MẠC ANH MINH 01/02/2006 Nguyễn Trãi

14 LẠI HUYỀN MY 10/05/2007 Trần Quốc Toản

15 BÙI THỊ ÁNH NGỌC 14/11/2007 Trƣng Vƣơng

16 NGUYỄN MAI MINH NGỌC 02/11/2007 Trƣng Vƣơng

17 NGUYỄN THỊ PHƢƠNG NGỌC 27/09/2007 Nguyễn Trãi

18 NGUYỄN DUY NGUYÊN 08/02/2007 Trần Quốc Toản

19 HOÀNG PHƢƠNG NHUNG 30/04/2007 Nguyễn Trãi

20 NGUYỄN ĐAM PHONG 13/02/2007 Phƣơng Đông

21 NGUYỄN TUẤN PHONG 16/12/2007 Trần Quốc Toản

22 LÊ MINH PHƢƠNG 13/12/2007 Trần Quốc Toản

23 LÊ THU PHƢƠNG 22/07/2007 Nam Khê

24 NGUYỄN HÀ PHƢƠNG 23/03/2007 Nguyễn Trãi

25 NGUYỄN THU PHƢƠNG 26/01/2007 Nguyễn Trãi

26 NGUYỄN THU PHƢỢNG 28/06/2007 Nguyễn Trãi

27 VŨ MAI PHƢỢNG 17/08/2007 Trần Quốc Toản

28 ĐỖ THẾ SƠN 18/09/2007 Trần Quốc Toản

29 NGUYỄN CẢNH SƠN 18/12/2007 Phƣơng Đông

30 PHẠM VŨ HOÀNG SƠN 29/06/2007 Nguyễn Trãi

31 BÙI NGUYỄN TÚ THANH 20/06/2007 Nguyễn Trãi

32 LÊ QUỐC THÀNH 26/07/2007 Trần Quốc Toản

33 PHÙNG NGUYỄN PHƢƠNG THẢO 01/08/2007 Phƣơng Nam

34 VŨ THỊ PHƢƠNG THẢO 25/10/2007 Phƣơng Nam

35 TRỊNH NGUYỄN THANH THỦY 28/12/2007 Nguyễn Trãi

36 VŨ THỊ ANH THƢ 18/05/2007 Trƣng Vƣơng

37 LÊ MAI THY 09/02/2007 Trần Quốc Toản

38 LÊ THỊ THANH TRÚC 11/03/2007 Nguyễn Trãi

39 NGUYỄN THANH TÙNG 19/01/2007 Yên Thanh

40 ĐẶNG LÊ VI 11/01/2007 Nguyễn Trãi

41 MAI THẢO VI 29/07/2007 Yên Thanh

42 NGÔ HÀ VY 18/12/2007 Trƣng Vƣơng
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